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                        NGHỊ QUYẾT 

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ YÊN

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thực hiện Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La, về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2013; Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013; Quyết định số 108/QĐ- SKHĐT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, sự nghiệp năm 2013; 

Xét Tờ trình số 259/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện Phù Yên, về việc ban hành Nghị quyết phê chuẩn phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2013; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013 của huyện Phù Yên, với nội dung như sau:

A. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ 

I. MỤC TIÊU 

Duy trì và ổn định tăng trưởng của nền kinh tế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển. Đẩy mạnh công cuộc xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, giáo dục và sự nghiệp văn hoá. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Quản lý khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ, cải thiện môi trường.


II. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KT - XH CHỦ YẾU

1. Đạt tổng giá trị sản xuất giá hiện hành 2.874 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thuỷ sản 33,5% (giảm 0,8% so với năm 2012); công ngiệp, xây dựng 28% (tăng 0,3% so với năm 2012); thương mại dịch vụ 38,5% (tăng 0,5% so với năm 2012). 

2. Thu nhập bình quân đầu người 14 triệu đồng/người/năm.

3. Tổng thu ngân sách Nhà nước 492,844 tỷ đồng, trong đó thu trên địa bàn  42,175 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương 487,119  tỷ đồng.

4. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.918 tỷ đồng.

5. Sản lượng lương thực có hạt 67,5 nghìn tấn.

6. Cải tạo, trồng thay thế 70 ha chè giống mới, duy trì diện tích chè 233 ha.
7. Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc 107,4 nghìn con; đàn gia cầm, thủy cầm 650 nghìn con; đàn ong 600 đàn.

8. Trồng rừng tập trung 400 ha (Trong đó: Vốn DA KFW7: 200 ha, Đề án 1460: 154 ha, trồng trong dân 46 ha).

9. Quản lý bảo vệ rừng: 53.004,0 ha; độ che phủ rừng 43%.

10. Giảm tốc độ tăng dân số còn 1,1%. 

11. Tỷ lệ hộ nghèo: 23,3%.

12. Số hộ xoá nhà tạm: 500 hộ.

13. Tỷ lệ gia đình văn hoá 66%; tỷ lệ bản, khối phố văn hóa 61%.

14. Tỷ lệ bướu cổ 4%; Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi 16%; Tỷ lệ dân số mắc sốt rét 0,02%; Xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia 4 xã, luỹ kế đạt tổng số 14 xã đạt chuẩn Y tế Quốc gia.

15. Củng cố, duy trì phổ cập giáo dục tiểu học - XMC, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS 27/27 xã; Công nhận phổ cập giáo dục mầm non 6 xã, nâng tổng số 16 xã được công nhận phổ cập giáo dục mầm non; Xây dựng 2 trường đạt chuẩn Quốc gia, luỹ kế đạt tổng số 5 trường đạt chuẩn Quốc gia. 

16. Đào tạo nghề: 1.500 lao động.

17. Tỷ lệ hộ được dùng nước hợp vệ sinh đạt 82%.

18. Tỷ lệ hộ được dùng điện đạt 90%.  

19. Tỷ lệ hộ được xem truyền hình đạt 96%.

20. Tỷ lệ gia đình luyện tập thể thao: 22%.

21. Giữ vững 100% số xã, thị trấn, bản, khối phố, cơ quan, đơn vị, trường học, trạm trại cơ bản đạt 4 không về ma túy; Phấn đấu 100% số xã, thị trấn, bản, khối phố, cơ quan, đơn vị, trường học, trạm, trại đạt 4 không về ma túy.
B. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nhóm giải pháp về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, nông thôn

- Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các chính sách, chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn. Xây dựng, thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển cây, con như: Lúa chất lượng cao, bò lai, dê, gà địa phương, cá lồng... nhằm định hướng sản xuất kinh doanh cho nông dân, doanh nghiệp. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng hệ thống kênh mương thuỷ lợi, đường giao thông nội đồng. Triển khai thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình chăn nuôi tập trung. Thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước trong việc đảm bảo giống, vật tư, kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. 

- Tuyên truyền sâu rộng công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển vốn rừng. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các phương án bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm lâm luật.

- Chú trọng công tác phổ biến, triển khai ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về sơ chế, bảo quản nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Quan tâm công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác quy hoạch, huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu cho nông nghiệp, nông thôn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các xã lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hạng mục, tiêu chí chương trình nông thôn mới đảm bảo tiến độ.

2. Nhóm giải pháp phát triển công nghiệp - TTNC, đầu tư xây dựng 

- Xúc tiến, kêu gọi đầu tư phát triển sản xuất trong các lĩnh vực: thủ công mỹ nghệ, da giầy, chế biến, bảo quản nông lâm sản, thuỷ điện, khai thác, chế biến khoáng sản. Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động đầu tư phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn.

- Chú trọng đầu tư phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt trên các địa bàn đã được quy hoạch. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển  công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch.
- Triển khai thực hiện tốt công tác dạy nghề, hướng nghiệp, đào tạo nghề, dạy nghề cho người lao động, nhất là lao động nông thôn, lao động thuộc diện hộ nghèo. Phối hợp, hỗ trợ với các doanh nghiệp trong các hoạt động tư vấn, tuyển dụng lao động. 
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các quy định về quản lý đầu tư xây dựng. Phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ các chủ đầu tư, nhà thầu trong các bước triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ và việc đảm bảo chất lượng dự án, trong đó đặc biệt quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong các lĩnh vực: thuỷ điện, khai khoáng, sản xuất - chế biến nông, lâm, thủy sản.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Quy định và gắn rõ quyền hạn, trách nhiệm của từng đơn vị trong các khâu triển khai thực hiện. 

3. Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ thương mại, quản lý tài chính, tín dụng

 - Quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu phát triển thương mại, dịch vụ, chú trọng đến địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục thiết yếu như: Hệ thống nhà chợ, đường giao thông, các điểm vui chơi giải trí.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch. Tạo các điều kiện tốt nhất về môi trường, địa điểm kinh doanh và thủ tục hành chính để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư thực hiện đầu tư phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đặc biệt đối với các ngành có giá trị gia tăng cao như: Ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, công nghệ thông tin.
- Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác quản lý thị trường, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thương mại. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; các quy định về đăng ký, kê khai giá bán hàng hóa, dịch vụ.

- Triển khai thực hiện nghiêm Luật Ngân sách, Luật Quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thuế. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành và phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách các cấp. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý tài chính ngân sách, tài sản công. 

- Đảm bảo công tác quản lý và khai thác các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng đối với các nguồn thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh. Quy hoạch, lập quỹ phát triển đất trên địa bàn để tổ chức đấu giá, tăng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế công khai minh bạch trong quản lý, điều hành tài chính ngân sách; quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí được giao của các cấp, các đơn vị dự toán. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý điều hành ngân sách, quản lý tài sản công.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác quản lý, sử dụng, thanh toán vốn đầu tư được giao của chủ đầu tư, các đơn vị dự toán. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt là đối với cấp xã.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân, nâng cao sức tiêu dùng xã hội, tạo thuận lợi cho việc tăng thu ngân sách và mở rộng nguồn huy động vốn tín dụng tại địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ công chức.

4. Nhóm giải pháp thực hiện sắp xếp ổn định dân cư

- Lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu cho công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, di chuyển, hỗ trợ sản xuất đời sống cho nhân dân các điểm tái định cư. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong triển khai thực hiện các dự án di dân tái định cư.

- Kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình phục vụ dự án di dân. Phối hợp chặt chẽ giữa chủ dự án và các xã tổ chức di chuyển dân, ổn định đời sống nhân dân các điểm tái định cư mới đảm bảo theo tiến độ kế hoạch.

5. Nhóm giải pháp về thực hiện nhiệm vụ giáo dục, văn hóa, y tế, và đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác xã hội hoá trong công tác giáo dục, văn hóa, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thông tin, thể thao. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, các cuộc vận động trong giáo dục, phong trào thi đua xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực". Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, kiểm tra, rà soát đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
- Tăng cường truyền thông y tế, dân số -  kế hoạch hoá gia đình, tuyên truyền phổ biến các kiến thức phòng chống dịch bệnh đến các tầng lớp nhân dân. Củng cố, xây dựng và tổ chức tốt hoạt động của mạng lưới cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra và tự kiểm tra về chuyên môn đối với các cơ sở y tế. Tiếp tục thực hiện chương trình tăng cường cán bộ bác sỹ phụ trách các phòng khám khu vực, các trạm xá xã thuộc trung tâm cụm xã nhằm giảm tải bệnh nhân lên các tuyến trên. 

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuyên truyền thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Phát triển sâu rộng các phong trào văn hoá - văn nghệ, thể dục thể thao. Tiếp tục  thực hiện mô hình “Phòng chống bạo lực gia đình”. 

- Làm tốt công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cán bộ văn hoá. Rà soát, lập hồ sơ đề nghị công nhận các điểm di tích; khôi phục, bảo tồn các lễ hội, hoạt động văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. 

- Quy hoạch, xây dựng và bước đầu khai thác các điểm du lịch các loại hình du lịch có tiềm năng lợi thế. Triển khai thực hiện tốt công tác giao lưu văn hoá, thể thao kết hợp với các hoạt động quảng bá du lịch của địa phương.   

- Tăng cường vai trò của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội trong việc triển khai thực hiện các giải pháp về kinh tế - xã hội nhằm xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm. Huy động tối đa các nguồn lực phục vụ xoá đói, giảm nghèo, trong đó chú trọng phát huy nguồn nội lực của các hộ nghèo. Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ xoá đói giảm nghèo. Tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh đã khẳng định tính hiệu quả, phù hợp, nhất là các mô hình trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
- Tổ chức tư vấn, đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo; hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao thu nhập. Triển khai rà soát, lập hồ sơ, dự toán kinh phí, thực hiện các chế độ chính sách an sinh xã hội đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. 

6. Nhóm giải pháp về quản lý, bảo vệ môi trường

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường. Tuyên truyền vận động toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên khoáng sản.

- Tăng cường vai trò, sự tham gia của các cấp uỷ, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Giám sát thực hiện nghiêm các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, nhất là đối với quy hoạch phát triển ngành nghề, phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, khai khoáng, quy hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở. 

7. Nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước 
- Chỉ đạo, giám sát thực hiện hiệu quả việc công khai các quy trình, thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp trong quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giao.

- Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác thực hiện Đề án 30/CP về cải cách thủ tục hành chính, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động tổ “Một cửa” ở các cơ quan quản lý Nhà nước. Duy trì và nhân rộng lĩnh vực áp dụng thực hiện Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO trong quản lý hành chính đối với các cơ quan trực thuộc UBND huyện. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng, sử dụng và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, thực hiện nghiêm việc đánh giá xếp loại cán bộ.

- Triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý sau thanh tra. 

8. Nhóm các giải pháp về đảm bảo an ninh trật tự, quân sự, quốc phòng

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là quyền lợi và nghĩa vụ trong quần chúng nhân dân. 

- Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nội bộ; phòng chống nội gián; bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng. Phòng chống có hiệu quả âm mưu "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bám nắm cơ sở, chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thể lực thù địch lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, di dịch cư, tranh chấp đất đai làm gây mất ổn định chính trị - xã hội.
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND huyện Phù Yên Khoá XIX, kỳ họp thứ 5 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. HĐND huyện giao thường trực HĐND, UBND huyện, các cấp, các ngành, tăng cường chỉ đạo điều hành, phối kết hợp, cải tiến phương pháp tổ chức thực hiện để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

2. HĐND huyện giao thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức tuyên truyền và động viên mọi tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện.

3. HĐND huyện kêu gọi đồng bào các dân tộc, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Phù Yên khoá XIX, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

	Nơi nhận:

- Đại biểu HĐND huyện Phù Yên;

- Các ban HĐND;

- Lưu VT; (H01 - 100 bản).         


	CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Hoàng Quốc Khánh                                                         



MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI  - MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của UBND huyện Phù Yên)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Thực hiện năm 2011
	Kế hoạch năm 2012
	Thực
 hiện năm 2012
	Kế hoạch năm 2013
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	CHỈ TIÊU KINH TẾ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng giá trị gia tăng giá hiện hành
	Tỷ đồng
	1.995,8
	2.418,0
	2.392,0
	2.874,0
	 

	2
	Thu nhập bình quân đầu người
	Tr.đồng
	10,830
	12,47
	12,07
	14,00
	 

	3
	Cơ cấu giá trị gia tăng giá hiện hành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Nông, lâm, ngư nghiệp
	%
	37,4
	35,1
	34,3
	33,5
	 

	 
	- Công nghiệp, xây dựng
	%
	26,4
	27,5
	27,7
	28,0
	 

	 
	- Dịch vụ
	%
	36,2
	37,4
	38,0
	38,5
	 

	4
	Thu ngân sách trên địa bàn
	Tỷ đồng
	84,650
	58,177
	148,097
	42,175
	 

	5
	Chi ngân sách địa phương
	Tỷ đồng
	588,750
	442,910
	674,058
	487,119
	 

	6
	Tổng vốn đầu tư toàn xã hội
	Tỷ đồng
	926,0
	1.636,0
	1.438,0
	1.918,0
	 

	7
	Sản lượng lương thực có hạt
	Tấn
	72134
	75.000
	64.901
	67.500
	 

	8
	Chăm sóc chè
	Ha
	233
	233
	233
	233
	 

	9
	Chăn nuôi
	 
	99706
	105200
	105089
	107400
	 

	 
	- Tổng đàn trâu 
	Con
	17.042
	18.000
	17.611
	17.700
	 

	 
	- Tổng đàn bò 
	Con
	12.276
	13.000
	14.232
	14.500
	 

	 
	- Tổng đàn lợn 
	Con
	57.587
	60.000
	58.412
	60.000
	 

	 
	- Tổng đàn dê
	Con
	7.759
	9.000
	9.757
	10.000
	 

	 
	- Tổng đàn ngựa
	Con
	5.042
	5.200
	5.077
	5.200
	 

	 
	- Tổng đàn gia cầm các loại
	Ngh.con
	435,64
	550
	674,8
	650
	 

	 
	- Đàn ong
	Đàn
	437
	500
	597
	600
	 

	10
	- Trồng rừng tập trung
	 Ha
	731,1
	657
	710,7
	400
	 

	 
	+ Rừng phòng hộ, rừng  đặc dụng
	 Ha
	264
	100
	136
	114
	 

	 
	+ Rừng sản xuất
	 Ha
	467,1
	557
	777,3
	286
	 

	11
	Quản lý bảo vệ rừng
	 Ha
	54.070,31
	61.400,0
	51.934,81
	53.004,81
	 

	 
	Độ che phủ rừng
	%
	43,7
	49,8
	42,0
	43,0
	 

	12
	Sản lượng sản xuất TTCN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Gạch nung
	Triệu viên
	8,00
	10,00
	10,20
	       10,00 
	 

	 
	- Đá các loại
	1.000 m3
	       23,00 
	25,00
	       25,60 
	       25,50 
	 

	 
	- Cát, sỏi
	1.000 m3
	4,10
	6,00
	6,00
	6,20
	 

	 
	- Chè chế biến
	Tấn
	140,20
	160,00
	167,80
	163,00
	 

	 
	- Nước máy thương phẩm
	1000 m3
	516,00
	540,00
	540,00
	560,00
	 

	 
	- Điện thương phẩm
	Tr.kwh
	17,00
	20,00
	24,44
	25,00
	 

	II
	CHỈ TIÊU XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Dân số trung bình
	Người
	111.428
	112.700
	114.550
	115.820
	 

	 
	- Tốc độ tăng dân số
	%
	1,16
	1,13
	1,23
	1,10
	 

	2
	Tỷ lệ hộ nghèo
	%
	28,4
	26,10
	26,30
	23,00
	 

	3
	Số hộ xoá nhà tạm trong năm
	Hộ
	1.558
	1000
	418
	500
	 

	4
	Tỷ lệ gia đình văn hóa
	%
	63,94
	64,00
	56,30
	66,00
	 

	5
	Số bản, khối phố, đơn vị văn hóa
	Đơn vị
	308
	312
	253
	310
	 

	6
	Tỷ lệ dân số mắc bệnh bướu cổ 
	%
	4
	4
	4
	4
	 

	7
	Tỷ lệ SDD của trẻ em dưới 5 tuổi
	%
	18
	17
	17,6
	16
	 

	8
	Tỷ lệ dân số mắc sốt rét
	%
	0,017
	0,015
	0,015
	0,015
	 

	9
	Số xã đạt chuẩn y tế Quốc gia
	Xã
	2
	4
	0
	4
	 

	10
	Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học - XMC
	Xã
	27
	27
	27
	27
	 

	11
	Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
	Xã
	27
	27
	27
	27
	 

	12
	Duy trì phổ cập giáo dục THCS
	Xã
	27
	27
	27
	27
	 

	13
	Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
	Xã
	5
	5
	5
	6
	 

	14
	Trường đạt chuẩn Quốc gia
	Trường
	1
	3
	0
	2
	 

	15
	Đào tạo nghề
	Người
	1.380
	1.500
	1.288
	1.500
	 

	16
	Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh
	%
	81
	82
	82
	82
	 

	17
	Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới QG
	%
	95
	96
	89
	90
	 

	18
	Tỷ lệ hộ được xem truyền hình
	%
	95
	96
	95
	96
	 

	19
	Tỷ lệ gia đình luyện tập thể thao
	%
	19
	21
	21
	22
	 

	20
	Tỷ lệ xã đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	%
	85
	100
	52,0
	100
	 

	21
	Tỷ lệ bản, khối phố, cơ quan, đơn vị đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	%
	93
	100
	93,0
	100
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